
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: ĐA kế toán Hình thức thi: Vấn đáp

Địa điểm: 303-A1 Ngày thi: 21/06/2016 Ca thi: 5
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

TT SBD Mã SV Ghi chúLớp 
Điểm

Ký tênNgày sinh

66DLKT11

66DLKT11

66DLKT10009 66DLKT11

66DLKT10005 66DLKT11

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lê Thị Thúy Hằng

66DLKT10042 66DLKT11

66DLKT10165 66DLKT11

Nguyễn Thu Hiền

Phạm Thị Hiền

66DLKT10167 66DLKT11

66DLKT10168 66DLKT11

Bùi Thị Thúy Hoa

Thiều Hoa

66DLKT10073 66DLKT11

66DLKT10117 66DLKT11

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phan Thị Hồng

66DLKT10158 66DLKT11

66DLKT10007 66DLKT11

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thế Huy

66DLKT10032 66DLKT11

66DLKT10157 66DLKT11

Nguyễn Minh Khánh

Vương Thị Bích Liên

66DLKT10155 66DLKT11

66DLKT10170 66DLKT11

Lê Thị Hà Linh

Nguyễn Diệu  Linh

66DLKT10169 66DLKT11

66DLKT10182 66DLKT11

Nguyễn Thị Linh

Trần Tiến  Linh

66DLKT10129 66DLKT11

66DLKT10142 66DLKT11

Trịnh Thùy Linh

Đỗ Thị Lưu

66DLKT10166 66DLKT11Nguyễn Thị Thúy Ly

66DLKT10116 66DLKT11

66DLKT10154

Kiều Thị Ngọc Anh

Nguyễn Hoàng Anh

66DLKT10023 66DLKT11

66DLKT10152 66DLKT11

Nguyễn Thị Thu Anh

Phạm Thị Bình

66DLKT11

66DLKT10096 66DLKT11

Phạm Thị Thanh Dung

Trần Thị Dung

66DLKT10153 66DLKT11

66DLKT10179 66DLKT11

Lã Thị Duyên

Lê Ngọ  Giang

Họ và tên

66DLKT10143 66DLKT11

Cao Thị Hà

Nguyễn Văn Hải

66DLKT10140

66DLKT10041
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Danh sách gồm 52 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1

66DLKT10172 66DLKT11Phùng Anh  Tuấn

66DLKT11

66DLKT10051 66DLKT11Nguyễn Thị Kiều Trang

Nguyễn Thị Trang66DLKT10141

66DLKT11

66DLKT11

66DLKT11

66DLKT11

66DLKT10120 66DLKT11Nguyễn Thị Mai

66DLKT10127 66DLKT11

66DLKT10162 66DLKT11

Trần Thị Mai

Vương Thị Tuyết Minh

66DLKT10178 66DLKT11

66DLKT10040 66DLKT11

Nguyễn Thị Hải  My

Nguyễn Thị Nga

66DLKT10119 66DLKT11

66DLKT10128 66DLKT11

Phùng Thị Nghĩa

Đào Thị Như Ngọc

66DLKT10163

66DLKT10020 66DLKT11

66DLKT10136 66DLKT11

Văn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Nhung

66DLKT11

Nguyễn Thị Phương

Văn Thị Hoài Phương

66DLKT11

66DLKT10013 66DLKT11

Dương Thị Phượng

Vũ Quế Phượng

66DLKT10160

66DLKT10030

Hà Thanh  Quỳnh

Nguyễn Huy Sơn

66DLKT10150 Phùng Thị Thanh Thanh

66DLKT10004 Đặng Thị Thu Trang

66DLKT10174 Trương Hồng  Sơn

66DLKT10171

66DLKT10033

66DLKT11

66DLKT11

66DLKT10144 Đặng Thu Thảo

66DLKT10123 Đoàn Thị Hương Thảo 66DLKT11

66DLKT11
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Điểm

Ký tên Ghi chú

66DLKT10001 Nghiêm Thị Phương Linh 66DLKT12

66DLKT12

66DLKT10028 Hoàng Mạnh Linh 66DLKT12

66DLKT10044 Dương Thị Lanh 66DLKT12

66DLKT10045 Dương Thị Tú Linh 66DLKT12

66DLKT10053 Hoàng Diệu Linh

Vũ Thị Hường 66DLKT12

66DLKT10069 Vũ Thị Hường 66DLKT12

66DLKT10175 Nguyễn Thị  Lam 66DLKT12

66DLKT12

66DLKT10026 Hoàng Thị Hương 66DLKT12

66DLKT20443 Nguyễn Thị Linh Hương 66DLKT12

66DLKT10038

66DLKT10106 Hà Ngọc Hùng 66DLKT12

66DLKT10130 Thiều Thị Thanh Huyền 66DLKT12

66DLKT10087 Vũ Thị Thu Huyền

Sái Thị Xuân Hằng 66DLKT12

66DLKT10034 Lê Minh Hiếu 66DLKT12

66DLKT10029 Trần Thị Hoa Hông 66DLKT12

66DLKT12

66DLKT10055 Nguyễn Thị Phương Hà 66DLKT12

66DLKT10131 Nguyễn Thị Hằng 66DLKT12

66DLKT10107

66DLKT10043 Nguyễn Thị Giang 66DLKT12

66DLKT10002 Đặng Thu Hà 66DLKT12

66DLKT10021 Đỗ Việt Hà

Nguyễn Thị Thùy Dung 66DLKT12

66DLKT10011 Vũ Khắc Dũng 66DLKT12

66DLKT10098 Hoàng Dương 66DLKT12

66DLKT12

66DLKT10046 Nguyễn Kim Cúc 66DLKT12

66DLKT10099 Trần Cao Cường 66DLKT12

66DLKT10003

66DLKT10139 Hoàng Thị Vân Anh 66DLKT12

66DLKT10156 Ngô Tuấn Anh 66DLKT12

66DLKT10024 Nguyễn Long Bình
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TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
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Danh sách gồm 47 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1

66DLKT10022 Hoàng Hải Yến 66DLKT12

66DLKT10047 Nguyễn Thị Trang 66DLKT12

66DLKT10068 Phạm Thị Uyên 66DLKT12

66DLKT10056 Cù Ngọc Thắng 66DLKT12

66DLKT10027 Đỗ Thị Thủy 66DLKT12

66DLKT10057 Nguyễn Thị Hương Thảo 66DLKT12

66DLKT10014 Phùng Thị Phương Thảo 66DLKT12

66DLKT10159 Nguyễn Thị Quyên 66DLKT12

66DLKT10108 Ngô Phương Thảo 66DLKT12

66DLKT10016 Dương Thị Kim Phương 66DLKT12

66DLKT10031 Nguyễn Thị Phương 66DLKT12

66DLKT10008 Nguyễn Hữu Mạnh 66DLKT12

66DLKT10075 Nguyễn Ngọc Hải Minh 66DLKT12

66DLKT10054 Nguyễn Thị Lợi 66DLKT12

66DLKT10164 Nguyễn Thị Mai 66DLKT12

66DLKT10025 Phùng Thị Thùy Linh 66DLKT12

66DLKT10017 Vũ Khánh Linh 66DLKT12

66DLKT10036 Phan Thị Diệu Linh 66DLKT12


